Kế hoạch bài dạy Toán 6 - Trường THCS Tản Hồng - Năm 2022-2023       
Ngày soạn:
Ngày dạy: 
Tiết theo KHBD :70 +71
                                     KIỂM TRA HỌC KÌ I
	(Thực hiện trong 2 tiết)
I.Mục tiêu:
1. Kiến thức: Kiểm tra mức độ nhận thức của học sinh sau khi học xong  học kì I năm học 2021-2022 để từ đó có phương pháp uốn nắn kịp thời ở  học kì II của năm học. Cụ thể, kiểm tra về:
+ Số học: Tập hợp các số tự nhiên,số nguyên các phép toán cộng, trừ, nhân ,chia, tính chất chia hết trong tập hợp số nguyên, ước, bội , ước chung , bội chung
+ Hình học: Chu vi và diện tích của  một số hình phẳng trong thực tiễn. Tâm đối xứng, trục đối xứng
2. Năng lực: Giúp h/s hình thành và phát triển:
+  Năng lực tư duy và lập luận toán học.
+ Năng lực giải quyết vấn đề toán học.
+ Năng lực mô hình hoá toán học.
+ Năng lực sử dụng công cụ học toán.
+ Năng lực giao tiếp toán học.
3. Phẩm chất: 
+ Rèn luyện tính trung thực khi làm bài kiểm tra.
II. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá

1. Xác định thời điểm đánh giá: Thời điểm đánh giá là cuối học kỳ I- Lớp 6: tuần 17.

2. Xác định phương pháp, công cụ:

+ Phương pháp: Kiểm tra trắc nghiệm trên Azota.

+ Công cụ: Câu hỏi, bài tập, đề kiểm tra.
III. Lựa chọn, thiết kế công cụ kiểm tra, đánh giá.
1. Cấu trúc của đề.
-Số lượng: 01 đề môn Toán ở lớp 6: gồm 40 câu trắc nghiệm.

-Thời gian làm bài: 60 phút.

A. Ma trận đề kiểm tra.
	               Cấp độ

Chủ đề
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Tập hợp số nguyên.
	Số câu
Số điểm
	3
0,75
	
	4
1
	
	
	
	
	
	7
1,75

	Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia số nguyên.
	Số câu
Số điểm
	
	
	5
1,25
	
	5
1,25
	
	
	
	11
2,75

	Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên
	Số câu
Số điểm
	1
0,25
	
	
	
	
	
	
	
	1
0,25

	Thứ tự thực hiện các phép tính
	Số câu
Số điểm
	
	
	
	
	3
0,75
	
	
	
	3
0,75

	Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết. Dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5; 9
	Số câu
Số điểm
	1
0,25
	
	1
0,25
	
	
	
	
	
	2
0,5

	Số nguyên tố. Hợp số. 
	Số câu
Số điểm
	1
0,25
	
	
	
	
	
	
	
	1
0,25


	ƯC; ƯCLN; BC; BCNN
	Số câu
Số điểm
	
	
	1
0,25
	
	2
0,5
	
	1
0,25
	
	4
1

	Hình thang, hình vuông, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi.
	Số câu
Số điểm
	1
0,25
	
	2
0,5
	
	3
0,75
	
	
	
	6
1,5

	Đối xứng trục, đối xứng tâm
	Số câu
Số điểm
	2
0,5
	
	3
0,75
	
	
	
	
	
	5
1,25

	
	Tổng số câu
Tổng số điểm
	9
2,25
	
	16
4
	
	13
3,25
	
	2
0,5
	
	40
10

	Tỉ lệ %
	22,5%
	
	40%
	
	32,5%
	
	5%
	100%



B. Bảng đặc tả kỹ thuật đề kiểm tra
	TT
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kỹ năng cần đánh giá
	Số câu hỏi theo các mức độ nhận thức

	Tổng

	
	
	
	NB

	TH

	VD

	VDC

	

	1
	Tập hợp số nguyên
	Nhận biết được kí hiệu tập hợp số nguyên, biết sắp xếp và so sánh các số nguyên
	3
	4
	
	
	7

	2
	Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia số nguyên.
	Thực hiện được các phép tính cộng trừ nhân chia trong tập hợp số nguyên.
-Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân với phép cộng và quy tắc dấu ngoặc trong tính toán.
	
	5
	5
	1
	11

	3
	Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên
	Nhận biết được cách viết một lũy thừa
	1
	
	
	
	1

	4
	Thứ tự thực hiện các phép tính
	Nhận biết được thứ tự thực hiện các phép tính.
Vận dụng được các tính chất của phép tính(kể cả phép tính lũy thừa) để tính nhanh tính hợp lí.
	
	
	3
	
	3

	5
	Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết. Dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5; 9
	Hiểu và vận dụng được các dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5; 9.
	1
	1
	
	
	2

	7
	Số nguyên tố. Hợp số. 
	Nhận biết được khái niệm số nguyên tố, hợp số.
	1
	
	
	
	1

	8
	ƯC; ƯCLN; BC; BCNN
	Xác định được ước chung, ước chung lớn nhất.
Vận dụng được các kiến thức số học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn.
	
	1
	2
	1
	4

	9
	Hình thang, hình vuông, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi.
	Nhận dạng được các hình đã học.
Vận dụng được cách tính chu vi, diện tích của các hình chũ nhật, hình bình hành, hình thoi.
	1
	2
	3
	
	6

	11
	Đối xứng trục, đối xứng tâm.
	Nhận biết được một số hình có trục đối xứng và tâm đối xứng.
	2
	3
	
	
	5

	Tổng
	
	9
	16
	13
	2
	40

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức.
	
	22,5%
	40%
	35%
	5%
	100%


C. Nội dung đề kiểm tra:
Câu 1: Số đối của (-2021) là:
A. 2021.	B. –(-2021).
C. -2021.	D. 0.
Câu 2: Trong tập các số nguyên sau, tập nào được viết theo thứ tự tăng dần?
A. { 2; 5; 1; -2; 0; -17}.	B. {-2; -17; 0; 1; 2; 5}.
C. { -17; -2; 0; 1; 2; 5}.	D. {0; 1; 2; 5; -17}.
Câu 3: Khi bỏ dấu ngoặc trong  biểu thức số: 2003 – ( 5 – 9 + 2002), ta được:
A. 2003 + 5 – 9  2002	B. 2003 + 5 + 9 + 2002
C. 2003 – 5 – 9 – 2002	D. 2003 – 5 + 9 – 2002

Câu 4: Cho  chia hết cho 5 và 9 thì * có giá trị là:
A. 9. 	B. 0.
C.5.	C.3.
Câu 5: Trong các hình dưới đây hình nào có tâm đối xứng:
[image: ]
[bookmark: BMN_CHOICE_A65][bookmark: BMN_CHOICE_B65]A. Hình 1 và 3	B. Hình 5
[bookmark: BMN_CHOICE_C65][bookmark: BMN_CHOICE_D65]C. Hình 5 và 6.	D. Hình 2, 4 và 6.
Câu 6: Trong các số tự nhiên sau, số nào là số nguyên tố
A. 121.	B. 42.
C. 2.	D.78.
Câu 7: ƯCLN ( 12, 18) là:
A. 2.	B. 3.
C. 36.	D. 6.



Câu 8: Cho tập hợp . Viết tập hợp  gồm các phần tử là số đối của các phần tử trong tập hợp.


[bookmark: BMN_CHOICE_A38][bookmark: BMN_CHOICE_B38]A. .	B. .


[bookmark: BMN_CHOICE_C38][bookmark: BMN_CHOICE_D38]C. .	D. .
Câu 9: Hình nào vừa có tâm đối xứng vừa có trục đối xứng?
A.  Hình vuông.                                	B. Tam giác đều.
C.  Hình thang cân                             	D. Hình bình hành.
Câu 10: Tích 7.7.7.7.7 được viết dưới dạng luỹ thừa là:
A. 57.	B. 75.
C. 5.7.	D. 5 + 7.
Câu 11: Giá trị của biểu thức: 25 . 136 – 36. 25 bằng:
A. 21.	B. 2500.
C. 136.	D. 36.
[bookmark: BMN_CHOICE_D31]Câu 12: Trong các hình dưới đây, hình nào là hình thang cân?
[image: ][image: ][image: ][image: ]
               (1)                        (2)                            (3)                        (4)

A. Hình (1)		B. Hình (2)		C. Hình (3)		D. Hình (4)
Câu 13: Kết quả của phép tính: (-35) : 7 bằng:
A. 5.                        B. -42.                          C. -5. 	                         D. 7.
Câu 14: Hai đường chéo của hình thoi có độ dài lần lượt là 16 cm và 20 cm. Diện tích của hình thoi là:


A. 160 .	B. 320.


C. 80.	D. 36.

Câu 15: Tìm x biết:  
A. 63.	B. 105.
C. 527.	D. 27.
 Câu 16: Số nào sau đây chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2
A. 1230.	B. 1735.
C. 2020.	D. 2017.

Câu 17: Cho hình bình hành . Khẳng định nào sau đây là đúng:
A. AB và BC bằng nhau. 


B.  và  không song song với nhau.
C. AB và DC song song với nhau.         	
D. AB và DC vuông góc với nhau.
Câu 18: Phép tính 50 + (-150) có kết quả là:
A. -100.	B. -200.
C. 100.	D. 200.
Câu 19: Giá trị của biểu thức ( - 2020 + 2021) + 2020 là:
A. 6062.	B. 2021.
C. -1020.	D. 2.

Câu 20: Kết quả của phép tính  bằng:



[bookmark: BMN_CHOICE_A3][bookmark: BMN_CHOICE_B3][bookmark: BMN_CHOICE_C3][bookmark: BMN_CHOICE_D3]A. 5.		B. .	C. .	D. .

Câu 21: Kết quả của phép tính: 
	A. 38.                               	B. -38.                                 
	C. 145.	D. -138.
Câu 22: Tổng a – (– b + c – d) bằng:
       A. a – b + c - d                     B. a + b + c + d          
       C. a + b + c - d                     D. a + b – c + d
Câu 23: Trong các hình sau, hình nào có tâm đối xứng nhưng không  có trục đối xứng ?Hình 2
Hình 1
Hình 3




Hình 4


A. Hình 1                 B. Hình 2                            C. Hình 3.                      D. Hình 4
Câu 24: Tập hợp các số nguyên kí hiệu là
A. [bookmark: BMN_CHOICE_A26][bookmark: BMN_CHOICE_B26][bookmark: BMN_CHOICE_C26][bookmark: BMN_CHOICE_D26]Z.	B. Z*.	C. N.	D..	
Câu 25: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng ?
A. Tổng của hai số nguyên cùng dấu là một số nguyên âm.
B. Tổng của hai số nguyên âm là một số nguyên âm.
C. Tổng của hai số nguyên cùng dấu là một số nguyên dương.
D. Tổng của hai số nguyên dương là một số nguyên âm.
Câu 26: Tính ( -8). (- 25). Kết quả là:
A. 200.                  B. (-200).                         C.(-33).	      D. 33.


Câu 27: Hình thang cân có độ dài hai cạnh đáy và chiều cao lần lượt là  và  có diện tích là:




[bookmark: BMN_CHOICE_A73][bookmark: BMN_CHOICE_B73][bookmark: BMN_CHOICE_C73][bookmark: BMN_CHOICE_D73]A. .	              B. .                      C. .              D. .


Câu 28 : Cho số . Số các ước của  là:
[bookmark: BMN_CHOICE_A20][bookmark: BMN_CHOICE_B20][bookmark: BMN_CHOICE_C20][bookmark: BMN_CHOICE_D20]  A. 3.	               B. 7.	                   C. 15.	                D. 30.
Câu 29: Hình tam giác đều có mấy trục đối xứng:
[bookmark: BMN_CHOICE_A86][bookmark: BMN_CHOICE_B86][bookmark: BMN_CHOICE_C86][bookmark: BMN_CHOICE_D86]A. 1.	                   B. 2.                               C. 3.                  D. 0.

Câu 30: Tìm số nguyên x sao cho  


A.. 	B. .


C. .	D. .
Câu 31: Số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0 thỏa mãn a18 và  a  40
[bookmark: BMN_CHOICE_A22][bookmark: BMN_CHOICE_B22][bookmark: BMN_CHOICE_C22]A. 360.	                B. 400.	                 C. 458.	               D. 500.
Câu 32: Số nguyên x thỏa mãn:  -5 – x = -11 bằng:


[bookmark: BMN_CHOICE_A46][bookmark: BMN_CHOICE_B46][bookmark: BMN_CHOICE_C46][bookmark: BMN_CHOICE_D46]A. 6.	                 B. .	                  C. 16.	                D. .
Câu 33: Tìm số nguyên x biết : 
[bookmark: BMN_CHOICE_A50][bookmark: BMN_CHOICE_B50][bookmark: BMN_CHOICE_C50]A. x= -5                	B.  x = 2.	              
[bookmark: BMN_CHOICE_D50]C. x = 2 hoặc x = -5  	D. x = -2.


Câu 34: Hình bình hành có diện tích  và một cạnh bằng  thì chiều cao tương ứng với cạnh đó là:




[bookmark: BMN_CHOICE_A67][bookmark: BMN_CHOICE_B67][bookmark: BMN_CHOICE_C67][bookmark: BMN_CHOICE_D67]A. .	               B. .	              C. .	               D. .
Câu 35: Cho các hình sau đây:

(1) Đoạn thẳng 

(2) Tam giác đều 
(3) Hình tròn tâm O
Trong các hình nói trên, các hình có tâm đối xứng là: 

[bookmark: BMN_CHOICE_A89][bookmark: BMN_CHOICE_B89][bookmark: BMN_CHOICE_C89][bookmark: BMN_CHOICE_D89]A. (1).	                B. (1), (2).	                C. (1), (3).             D. .
Câu 36: Phát biểu nào đúng trong các phát biểu dưới đây?




[bookmark: BMN_CHOICE_A1][bookmark: BMN_CHOICE_B1][bookmark: BMN_CHOICE_C1][bookmark: BMN_CHOICE_D1]A. .           B. .	            C. .	             D. .
Câu 37: Tính chất nào không phải tính chất của hình chữ nhật
A. Hai đường chéo bằng nhau
B. Bốn góc ở các đỉnh đều là các góc vuông
C. Các cặp cạnh đối bằng nhau
D. Hai đường chéo vuông góc với nhau


Câu 38: Ông Ác si mét sinh năm và mất năm . Ông ta có tuổi thọ là:


[bookmark: BMN_CHOICE_A55][bookmark: BMN_CHOICE_B55][bookmark: BMN_CHOICE_C55][bookmark: BMN_CHOICE_D55]A. 75.	          B. .	      C. .	       D. 74.

Câu 39: Giá trị của biểu thức  bằng




[bookmark: BMN_CHOICE_A56][bookmark: BMN_CHOICE_B56][bookmark: BMN_CHOICE_C56][bookmark: BMN_CHOICE_D56]A. .	           B. .	      C. .	       D. .
Câu 40: Tìm số nhỏ nhất có 4 chữ số chia cho 12 dư 10, chia cho 18, dư 16, chia cho 27 dư 25.
[bookmark: BMN_CHOICE_A23][bookmark: BMN_CHOICE_B23][bookmark: BMN_CHOICE_C23][bookmark: BMN_CHOICE_D23]A. 1078.	           B. 1060.	      C. 1166.	     D. 1272.
Đáp án : 
	1- A
	2 - C
	3 - D
	4 - B
	5 - B
	6 - C
	7 - D
	8 - C
	9 - A
	10 - B

	11- B
	12- B
	13-C
	14-A
	15- B
	16- B
	17-C
	18-A
	19-B
	20-B

	21-B
	22-D
	23-A
	24-A
	25-B
	26-A
	27-C
	28-D
	29-C
	30-D

	31-A
	32-A
	33-C
	34-A
	35-C
	36-D
	37-D
	38-A
	39-C
	40-A



*******************************************************************
		119	 GV: Nguyễn Thị Hải
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